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Bốn mươi con cá mó ₫ầu khum bố mẹ ₫ược thu gom từ tự nhiên ₫ưa về nuôi vỗ trong các bể xi 
măng có diện tích 15 m3, số lượng 6 con/bể. Thức ăn là cá tạp và mực tươi với khẩu phần 5%/khối 
lượng cá. Kiểm tra chọn cá thành thục, kích thích sinh sản bằng cách tiêm kích dục tố HCG: Cá 
cái tiêm 2 lần, 750 UI/kg cho lần 1 và 1.500 UI/kg cho lần 2, thời gian cách nhau 24 giờ; cá ₫ực 
tiêm 1 lần, 750 UI/kg cá. Cho trứng thụ tinh bằng phương pháp thụ tinh khô, thụ tinh ướt và thụ 
tinh tự nhiên. Ấp trứng theo 3 mật ₫ộ khác nhau: 1.000 trứng/L (lít), 1.500 trứng/L và 2.000 
trứng/L. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống cá bố mẹ ₫ạt 80%, tỷ lệ thành thục 26,67% và tỷ lệ ₫ẻ 100%. 
Thời gian hiệu ứng thuốc là 10 - 12 giờ. Thụ tinh ướt cho hiệu quả cao nhất với tỷ lệ thụ tinh 33,10 
± 2,63%, tỷ lệ nở 60,33 ± 3,14% và tỷ lệ sống ấu trùng 5DAH 35,50 ± 1,94%. Thụ tinh khô cho tỷ lệ 
sống ấu trùng 5DAH là 0%, trong khi ₫ó thụ tinh tự nhiên trứng không nở thành ấu trùng. Mật ₫ộ 
ấp 1.000 trứng/L ₫ạt tỷ lệ nở 60,43 ± 3,34% và tỷ lệ sống ấu trùng 5DAH ₫ạt 35,50 ± 2,02%, cao 
hơn so với mật ₫ộ 1.500 trứng/L và 2.000 trứng/L (p < 0,05). Kết quả thử nghiệm cho thấy, HCG 
liều lượng 750 UI/kg cho lần 1 và 1.500 UI/kg cho lần 2 ở cá cái và 750 UI/kg cho cá ₫ực; thụ 
tinh ướt và mật ₫ộ ấp 1.000 trứng/L phù hợp cho sản xuất giống nhân tạo cá mó ₫ầu khum.   

: Cá mó ₫ầu khum, phương pháp thụ tinh, mật ₫ộ ấp trứng, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cá mó ₫ầu khum Cheilinus undulatus 

(Ruppell, 1835) là loài có giá trị kinh tế cao, ₫ược 
ưa chuộng vì thịt trắng, ngọt và dai, mùi vị thơm 
ngon, giàu dinh dưỡng [1]. Cá mó ₫ầu khum có 
màu sắc và hình thái ₫ẹp nên nhu cầu tiêu thụ trên 
thị trường Trung Quốc ngày càng tăng, dẫn ₫ến 
nguồn cá này bị khai thác quá mức, làm suy giảm 
nguồn lợi [2]. Từ những năm 1990, nhu cầu tiêu 
thụ cá mó ₫ầu khum bắt ₫ầu xuất hiện và ngày 
càng tăng mạnh, ₫ặc biệt là sản phẩm cá sống.  

Năm 2004, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên 
nhiên (IUCN) ₫ã ₫ưa cá mó ₫ầu khum vào Sách 
Đỏ (phần Động vật) nhằm bảo tồn và phát triển 
nguồn gen và ₫ây là loài cá rạn ₫ầu tiên ₫ược liệt 
kê trong các loài nguy cấp [3]. Nhiều nước ₫ã xây 
dựng và phát triển chiến lược ₫ể bảo tồn loài cá 
này bao gồm: Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn 

Độ, Indonesia, Philipine, Thái Lan, Việt Nam. Tuy 
nhiên, công việc bảo tồn nguồn gen cá mó ₫ầu 
khum gặp rất nhiều khó khăn do các hoạt ₫ộng 
khai thác bất hợp pháp, xuất khẩu không có kiểm 
soát, suy thoái môi trường sống... Bên cạnh bảo 
tồn nguồn gen cá mó ₫ầu khum bằng cách thiết 
lập các khu bảo tồn, thì việc nghiên cứu sản xuất 
giống nhân tạo cũng là một phương pháp hiệu quả 
₫ể sản xuất số lượng lớn cá mó ₫ầu khum. 

Nghiên cứu của Slamet và Hutapea (2005) [4] 
lần ₫ầu thử nghiệm sản xuất giống cá mó ₫ầu 
khum tại Bali, Indonesia vào năm 2003. Cá mó ₫ầu 
khum bố mẹ ₫ược thu từ tự nhiên ₫ưa về nuôi vỗ 
trong ₫iều kiện nuôi nhốt, kích thích cho ₫ẻ và 
ương ấu trùng, kết quả thu ₫ược 120 cá giống. 
Trứng cá có ₫ường kính rất nhỏ, 620 - 670 µm, cá 
mới nở có chiều dài 1,5 - 1,7 mm, kích cỡ miệng 
chỉ 133 µm. Ấu trùng cá tăng trưởng chậm, chiều 
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dài ₫ạt 5 - 6 cm sau 6 tháng nuôi [4]. Kết quả 
nghiên cứu của Hirai và cs (2012) [5] cho thấy, cá 
mó ₫ầu khum ₫ẻ vào tháng 6 - 10 ở Okinawa, Nhật 
Bản, khi nhiệt ₫ộ nước 26,3 - 29,9oC. Tỷ lệ ₫ẻ ₫ạt 
hơn 91% khi nhiệt ₫ộ nước trên 28oC. Tỷ lệ thụ tinh 
thấp, 10 - 25%, ₫ường kính trứng từ 590 - 680 µm, 
trứng nở sau 16 - 20 giờ sau thụ tinh. Cá mới nở có 
chiều dài khoảng 2,4 mm, miệng nhỏ, chỉ 133 µm. 7 
ngày ₫ầu mới nở cá thích ăn rotifer Proales similis, 
sau ₫ó cá ăn SS-rotifer Brachionus rotundiformis.  

Mặc dù ₫ã có những nghiên cứu thử nghiệm 
bước ₫ầu trong sản xuất giống cá mó ₫ầu khum 
trên thế giới, nhưng kết quả ₫ạt thấp, các công bố 
chưa ₫ầy ₫ủ, chưa có thông tin chi tiết về quá trình 
nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích cho ₫ẻ và ấp nở trứng, 
chưa xây dựng ₫ược quy trình sản xuất giống nhân 

tạo cá mó ₫ầu khum... Nghiên cứu này nhằm thử 
nghiệm nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích sinh sản nhân 
tạo và ấp nở trứng cá mó ₫ầu khum, là dữ liệu ban 
₫ầu phục vụ cho xây dựng quy trình sản xuất 
giống nhân tạo loài cá này.  

2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Cá mó ₫ầu khum 
Cheilinus undulatus (Ruppell, 1835) (Hình 1). 

Thời gian: Nghiên cứu ₫ược tiến hành từ 
tháng 10/2022 - 10/2023. 

Địa ₫iểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
nuôi biển Nha Trang (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 
thủy sản III). 

 

2.2.1. Nuôi vỗ thành thục cá mó ₫ầu khum bố 
mẹ 

40 con cá bố mẹ kích thước ≥ 5 kg/con ₫ược 
thu gom từ tự nhiên về nuôi thuần dưỡng trong bể 
xi măng ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 
III trong 1 tháng, sau ₫ó ₫ưa vào nuôi vỗ trong bể 
xi măng có diện tích 15 m3, 6 con/bể. Cho cá ăn cá 
tạp và mực tươi vào buổi sáng với khẩu phần ăn 
hàng ngày là 5%/khối lượng cá. Kiểm tra mức ₫ộ 
thành thục cá 1 tháng/lần. 

2.2.2. Kích thích sinh sản và cho thụ tinh  
Kiểm tra ₫ộ thành thục của cá bố mẹ và 

tuyển chọn 5 cặp cá bố mẹ có kích cỡ 5 - 10 
kg/con. Tiêm hormone HCG cho cá: Cá cái lần 1 
tiêm 750 UI/kg khối lượng cá, lần 2 tiêm 1.500 
UI/kg khối lượng cá, thời gian cách nhau 24 giờ; 
cá ₫ực tiêm 1 lần cùng thời ₫iểm tiêm lần 1 của cá 
cái, liều lượng 750 UI/kg khối lượng cá. Sau khi 
tiêm, 2 cặp cá ₫ược ₫ưa vào bể cho ₫ẻ tự nhiên, 3 
cặp còn lại sẽ ₫ược vuốt trứng và tinh cho thụ tinh 
nhân tạo (Hình 2). 
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Bố trí thụ tinh với 3 phương pháp khác nhau, 
mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần:  

- Thụ tinh khô: Cho trứng vào thố, sau ₫ó cho 
tinh trùng vào, dùng lông gà khuấy nhẹ. Sau 10 
phút, lọc rửa lại trứng và chuyển trứng sang bể ấp. 
Mỗi mẻ sử dụng lượng tinh trùng và trứng theo tỷ 
lệ: 5 ml tinh trùng: 500.000 - 600.000 trứng. 

- Thụ tinh ướt: Hòa tinh trùng vào nước biển 
lọc sạch, ngay sau ₫ó cho trứng vào, khuấy nhẹ. 
Nhiệt ₫ộ nước trong xô cho thụ tinh duy trì ở 28 - 
29oC. Sau 10 phút, chuyển trứng sang bể ấp. Mỗi 
mẻ sử dụng lượng tinh trùng, trứng và nước theo 
tỷ lệ: 5 ml tinh trùng: 500.000 - 600.000 trứng: 5 lít 
nước.  

- Thụ tinh tự nhiên: Theo dõi 2 cặp cá ₫ẻ tự 
nhiên, 3 giờ sau khi cá ₫ẻ thu và lọc trứng ₫ã thụ 
tinh ₫ưa vào bình ấp.  

Trứng sau khi thụ tinh ₫ược ấp trong xô nhựa 
có thể tích 10 L với mật ₫ộ ấp 1.000 trứng/L. Các 
yếu tố môi trường ấp trứng ₫ược duy trì ổn ₫ịnh: 
Độ mặn 32 ppt; nhiệt ₫ộ 28 - 29oC; pH 7,5 - 8; DO ≥ 
5 mg/L; NO2

- ≤ 0,2 mg/L và NH4
+ ≤ 0,01 mg/L. 

Đánh giá các chỉ tiêu: Tỷ lệ ₫ẻ, thời gian hiệu ứng 
thuốc, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở và tỷ lệ sống ấu trùng 
5DAH. 

2.2.3. Ấp nở trứng cá mó ₫ầu khum 
Trứng cá mó ₫ầu khum ₫ã thụ tinh ₫ược bố trí 

ngẫu nhiên trong các bể composite 200 L/bể, với 3 
mật ₫ộ khác nhau: 1.000 trứng/L; 1.500 trứng/L; 

2.000 trứng/L. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần.  
Các yếu tố môi trường ấp trứng ₫ược duy trì 

ổn ₫ịnh: Độ mặn 32 ppt; nhiệt ₫ộ 28 - 29oC; pH 7,5 - 
8; DO ≥ 5 mg/L; NO2

- ≤ 0,2 mg/L và NH4
+ ≤ 0,01 

mg/L. Các chỉ tiêu theo dõi và ₫ánh giá: Tỷ lệ nở, 
tỷ lệ sống của ấu trùng 5DAH và quá trình phát 
triển phôi. 

2.3.1. Xác ₫ịnh tỷ lệ sống, tỷ lệ thành thục cá 
bố mẹ và thời gian hiệu ứng thuốc 

- Tỷ lệ sống cá bố mẹ (%) = (Số lượng cá bố mẹ 
còn sống sau khi nuôi vỗ/số lượng cá bố mẹ ₫ưa 
vào nuôi vỗ)/100. 

- Tỷ lệ thành thục cá bố mẹ (%) = (Số lượng cá 
thành thục/số lượng cá kiểm tra)/100. 

- Thời gian hiệu ứng thuốc tính từ lúc tiêm ₫ến 
khi cá bắt ₫ầu rụng trứng. 

2.3.2. Xác ₫ịnh tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ 
sống cá 5DAH  

Sau khi cho trứng thụ tinh, tiến hành thu mẫu 
quan sát dưới kính hiển vi. Khi thấy trứng chuyển 
sang giai ₫oạn phôi vị thì xác ₫ịnh tỷ lệ thụ tinh 
bằng cách: Thu mẫu ngẫu nhiên trứng ₫ang ấp ở 3 
₫iểm khác nhau cho vào ₫ĩa petri và quan sát dưới 
kính hiển vi. Trứng không thụ tinh có màu trắng 
₫ục, trứng thụ tinh có hình phôi thuẫn, trong suốt. 
Đếm số trứng thụ tinh trên tổng số trứng trong 
mẫu kiểm tra. Thời ₫iểm thu mẫu là 6 - 7 giờ sau 
khi trứng thụ tinh, lúc này trứng ₫ã phát triển ở 

a  b 
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giai ₫oạn phôi vị. Xác ₫ịnh tỷ lệ nở bằng cách thu 
ngẫu nhiên 3 mẫu/bể, mỗi mẫu 50 mL; ₫ếm số cá 
nở trong các mẫu kiểm tra. Tương tự, xác ₫ịnh tỷ 
lệ sống cá 5DAH bằng cách thu ngẫu nhiên 3 mẫu 
50 mL/bể, ₫ếm số cá 5DAH trong các mẫu kiểm 
tra.  

Tỷ lệ thụ tinh (%) = (Số trứng thụ tinh/số 
trứng theo dõi) x 100.  

- Tỷ lệ nở (%) = (Số cá nở/số trứng thụ tinh) x 
100. 

- Tỷ lệ sống của ấu trùng 5DAH = số lượng ấu 
trùng sau 5 ngày nở/số lượng cá nở ban ₫ầu. 

2.3.3. Xác ₫ịnh quá trình phát triển phôi cá
Quá trình phát triển của trứng ₫ã ₫ược theo 

dõi dưới kính hiển vi soi nổi (Nikon SMZ18, Nhật 
Bản). Thời gian phát triển phôi ₫ược tính từ lúc 
trứng thụ tinh ₫ến khi trứng nở. 

Số liệu ₫ược xử lý bằng phần mềm Excel 2010 
và ₫ược trình bày dưới dạng: Giá trị trung bình 
(mean) ± sai số chuẩn (SE). So sánh sự khác biệt 
về các chỉ tiêu theo dõi giữa các nghiệm thức bằng 
phần mềm SPSS 22.0 với phép thử Tukey ở mức ý 
nghĩa α = 0,05.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả nuôi vỗ thành thục cho thấy, tỷ lệ 
sống của cá ₫ạt 80%, tỷ lệ thành thục trung bình 
₫ạt 26,67% (Bảng 1). Tỷ lệ thành thục cá mó ₫ầu 
khum trong nghiên cứu hiện tại thấp hơn so với 
64,23% ở cá bè vẫu [6], 62,66% ở cá song dẹt [7], 
75% ở cá mú nghệ và 100% ở cá mú cọp [8]. Tỷ lệ 
thành thục cá ảnh hưởng trực tiếp bởi tuổi, kích 
thước cá, chế ₫ộ dinh dưỡng và ₫iều kiện môi 
trường trong quá trình nuôi vỗ [9, 10]. 

Đợt Tổng số cá 
(con) 

Khối lượng cá 
(kg) 

Số cá cái thành 
thục (con) 

Số cá ₫ực 
thành thục 

(con) 

Tỷ lệ thành thục 
(%) 

1 30 5,0 - 29 5 5 33,33 

2 15 7,5 - 15 2 2 26,67 

3 10 5,0 - 8,5 2 0 20,00 

Trung bình     26,67 

Thời gian hiệu ứng thuốc là 10 - 12 giờ, tỷ lệ ₫ẻ 
₫ạt 100%. Tuy nhiên, sức sinh sản thực tế khác 
nhau giữa nhóm cá ₫ẻ tự nhiên và nhóm cá ₫ược 
vuốt trứng nhân tạo. Sức sinh sản thực tế nhóm cá 
₫ẻ tự nhiên là 53.317 trứng/kg cá cái, trong khi ₫ó 
ở nhóm vuốt trứng nhân tạo trung bình ₫ạt 169.291 
trứng/kg cá cái. Sức sinh sản thực tế cá mó ₫ầu 
khum trong nghiên cứu hiện tại thấp hơn so với 
sức sinh sản thực tế của cá bè vẫu (129.166 - 
250.255 trứng/kg cá cái) [6], cá mú ₫en chấm nâu 
(≥ 340.000 trứng/kg cá cái) [11]; nhưng cao hơn 
so với cá chim vây vàng (38.000 - 122.000 trứng/kg 

cá cái) [12]. Sức sinh sản các loài cá khác nhau thì 
khác nhau, ngoài ra sức sinh sản còn phụ thuộc 
vào ₫ộ tuổi sinh sản, mức ₫ộ thành thục, kích 
thước trứng và kích thước tham gia sinh sản của 
mỗi loài [8, 13].  

Phương pháp thụ tinh ướt cho tỷ lệ thụ tinh, tỷ 
lệ nở và tỷ lệ sống ấu trùng 5DAH cao nhất, lần 
lượt là 33,10 ± 2,63%, 60,33 ± 3,14% và 35,50 ± 
1,94%. Tiếp ₫ến là phương pháp thụ tinh khô với tỷ 
lệ thụ tinh ₫ạt 10,07 ± 1,21% và tỷ lệ nở 30,20 ± 
2,57%, nhưng tỷ lệ sống ấu trùng 5DAH là 0%. 
Trong khi ₫ó, phương pháp ₫ẻ tự nhiên ₫ạt hiệu 
quả thấp nhất, với tỷ lệ thụ tinh 12,03 ± 1,35%, 
nhưng trứng không nở thành ấu trùng (Bảng 2).  
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Chỉ tiêu theo dõi Thụ tinh khô Thụ tinh ướt Đẻ tự nhiên 

Thời gian hiệu ứng thuốc (giờ) 10 - 12 10 - 12 10 -12 

Tỷ lệ thụ tinh (%) 10,07 ± 1,21b 33,10 ± 2,63a 12,03 ± 1,35b 

Tỷ lệ nở (%) 30,20 ± 2,57b 60,33 ± 3,14a 00,00 ± 0,00c 

Tỷ lệ sống ấu trùng 5DAH 0,00 ± 0,00b 35,50 ± 1,94a - 

Ghi chú: Số liệu trình bày theo giá trị trung bình ± sai số chuẩn. Các ký tự khác nhau trong cùng 
một hàng thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê  (p < 0,05). 

Kết quả này tương ₫ồng với kết quả nghiên 
cứu trên cá song dẹt của Nguyễn Văn Dũng 
(2022) [7], theo ₫ó, phương pháp thụ tinh ướt cho 
tỷ lệ thụ tinh ₫ạt 80,83%, tỷ lệ nở 88,43% và tỷ lệ 
sống ấu trùng 5DAH 85,24%, cao hơn so với 
phương pháp thụ tinh khô và thụ tinh bán ướt. 
Tuy nhiên, nghiên cứu của Trương Quốc Thái 
(2020) [8] khẳng ₫ịnh, thụ tinh khô cho tỷ lệ ₫ạt 
65,5% và tỷ lệ nở 79,4%, cao hơn so với thụ tinh 
ướt. Nghiên cứu của Phạm Đức Hùng (2023) [6] 
sử dụng phương pháp kích thích cho cá bè vẫu ₫ẻ 
tự nhiên trong lồng nuôi biển, kết quả tỷ lệ thụ 
tinh ₫ạt 74,12%, tỷ lệ nở ₫ạt 78,75%. Trong nghiên 

cứu này, cá mó ₫ầu khum bố mẹ có khối lượng 
lớn hơn 5 kg/con ₫ược nuôi giữ trong bể, không 
thuận lợi cho việc ₫uổi bắt nhau trong quá trình 
bắt cặp nên khó kích thích sinh sản tự nhiên. 
Trong nghiên cứu của Phạm Đức Hùng (2023) 
[6], cá bè vẫu bố mẹ ₫ược nuôi trong lồng nuôi 
biển với ₫iều kiện tự nhiên thích hợp cho cá 
thành thục và sinh sản, phù hợp cho kích thích 
sinh sản tự nhiên. Do ₫ó, ngoài sự khác nhau về 
₫ối tượng nuôi thì ₫iều kiện thí nghiệm cũng là 
yếu tố quyết ₫ịnh ₫ến phương pháp thụ tinh phù 
hợp.  

Các chỉ tiêu 1.000 (trứng/L) 1.500 (trứng/L) 2.000 (trứng/L) 

Tỷ lệ nở (%) 60,43 ± 3,34a 36,53 ± 3,37b 23,28 ± 1,54c 

Tỷ lệ sống của ấu trùng 5DAH (%) 35,50 ± 2,02a 12,50 ± 1,36b 0,00 ± 0,00c 

Tỷ lệ dị hình (%) 5,79 ± 1,17 8,15 ± 0,56 - 

Ghi chú: Số liệu trình bày theo giá trị trung bình ± sai số chuẩn. Các ký tự khác nhau trong cùng một 
hàng thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê  (p < 0,05). 

Mật ₫ộ ấp trứng 1.000 trứng/L cho kết quả tốt 
nhất với tỷ lệ nở ₫ạt 60,43 ± 3,34% và tỷ lệ sống ấu 
trùng 5DAH ₫ạt 35,50 ± 2,02% (p < 0,05) (Bảng 3). 
Tỷ lệ nở và tỷ lệ sống của ấu trùng giảm mạnh ở 

mật ₫ộ ấp 1.500 trứng/L, lần lượt ₫ạt 36,53 ± 3,37% 
và 12,50 ± 1,36%. Trong khi ₫ó, ấp trứng với mật ₫ộ 
2.000 trứng/L cho tỷ lệ nở thấp nhất với 23,28 ± 
1,54% và không còn ấu trùng 5DAH sống sót. Kết 
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quả này tương ₫ồng với nghiên cứu của Nguyễn 
Văn Dũng (2022) [7] trên cá song dẹt, ₫ã khẳng 
₫ịnh mật ₫ộ ấp trứng 1.000 trứng/L cho tỷ lệ nở 
87,42% và tỷ lệ sống ấu trùng 5DAH là 84,15% cao 
hơn so với mật ₫ộ ấp 1.500 trứng/L và 2.000 
trứng/L. Nghiên cứu của Sugama và cs (2004) [14] 
trên cá song chuột Cromileptes altivelis cho thấy, tỷ 
lệ nở giảm từ 77% ở mật ₫ộ ấp 500 trứng/L xuống 
còn 59% ở mật ₫ộ ấp 3.000 trứng/L. Cá song chấm 
cam Epinephelus coioides ấp ở mật ₫ộ 200 và 400 
trứng/L cùng ₫ạt tỷ lệ nở là 73%, tỷ lệ này giảm còn 
58,5% khi ấp ở mật ₫ộ 800 trứng/L và 42% ở mật ₫ộ 
1.600 trứng/L [15]. Tương tự, ở cá Orthopristis 
chrysoptera, mật ₫ộ ấp trứng 1.000 trứng/L cho tỷ 
lệ nở tốt hơn so với mật ₫ộ 2.000 trứng/L [16]. 
Nguyên nhân làm giảm tỷ lệ nở và tỷ lệ sống ấu 
trùng mới nở ở mật ₫ộ ấp trứng cao ₫ược cho là do 
chất lượng nước giảm [15]. Ở mật ₫ộ ấp trứng cao, 
trao ₫ổi chất và phát triển phôi tăng lên dẫn ₫ến 
giảm DO và pH nhưng tăng lượng chất thải nitơ 
trong bể ấp, ₫iều này gây ảnh hưởng tiêu cực ₫ến 
quá trình phát triển của phôi, làm giảm tỷ lệ nở và tỷ 
lệ sống ấu trùng mới nở [17].  

Không có sai khác thống kê về tỷ lệ dị hình ở 
2 mật ₫ộ ấp 1.000 và 1.500 trứng/L (p > 0,05). Tỷ lệ 
dị hình ở mật ₫ộ ấp trứng 1.000 và 1.500 trứng/L 
lần lượt là 5,79 ± 1,17% và 8,15 ± 0,56%. Tỷ lệ này 
cao hơn so với kết quả nghiên cứu ở một số loài cá 
biển khác. Nghiên cứu của Trương Quốc Thái 
(2020) [8] cho biết, tỷ lệ dị hình ấu trùng 3DAH ấp 
ở mật ₫ộ 500 - 1.500 trứng/L là 1,3 - 1,4%. Tỷ lệ dị 
hình ấu trùng 5DAH ở cá song dẹt ấp ở mật ₫ộ 
1.000 - 2.000 trứng/L là 3,79 - 6,16% [7]. Nhiệt ₫ộ 
cao làm tăng tỷ lệ bất thường ở cá, bao gồm dị tật 
tim và dị hình ₫ốt sống [17, 18] và dị hình hàm 
[19]. Trong nghiên cứu này, nhiệt ₫ộ ấp trứng 
không biến ₫ộng nhiều và nằm trong khoảng thích 

hợp, do ₫ó không phải là yếu tố chính ảnh hưởng 
₫ến tỷ lệ dị hình ở cá mó ₫ầu khum. Mật ₫ộ ấp 
trứng cũng ảnh hưởng ₫ến tỷ lệ dị hình của cá mới 
nở [7]. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Dũng (2022) 
[7] cho biết, tỷ lệ dị hình tăng từ 3,79% ở mật ₫ộ 
1.000 trứng/L ₫ến 6,16% ở mật ₫ộ 2.000 trứng/L. 
Tương tự, tỷ lệ dị hình ở cá song chấm cam tăng từ 
7 - 9% ở mật ₫ộ 200 - 400 trứng/L lên ₫ến 31 - 33% ở 
mật ₫ộ 800 - 1.600 trứng/L [15]. Kết quả nghiên 
cứu này tương ₫ồng với các công bố trên, khi tỷ lệ 
dị hình cũng có xu hướng tăng khi tăng mật ₫ộ ấp 
trứng từ 1.000 trứng/L lên 1.500 trứng/L. 

Thời gian phát triển phôi cá mó ₫ầu khum dao 
₫ộng  12 - 13 giờ, sau ₫ó trứng nở thành ấu trùng. 
Tương tự các loài cá biển khác, trứng cá mó ₫ầu 
khum sau khi thụ tinh phát triển bình thường và 
trải qua các giai ₫oạn: Thụ tinh, phân cắt tế bào, 
phôi dâu, phôi nang, phôi vị, phôi thần kinh và nở 
thành ấu trùng (Hình 3). Thời gian phát triển các 
giai ₫oạn phôi ₫ược trình bày ở bảng 4. Trứng cá 
mó ₫ầu khum là dạng trứng nổi tương tự như 
trứng cá chẽm, cá bớp và cá ₫ối. Tuy nhiên, thời 
gian phát triển phôi khác nhau tùy theo loài và phụ 
thuộc vào nhiệt ₫ộ ấp trứng. Trong nghiên cứu 
này, thời gian phát triển phôi ₫ến khi trứng nở là 
12 - 13 giờ trong ₫iều kiện nhiệt ₫ộ 28 - 29oC, ngắn 
hơn so với 24 giờ ₫ối với trứng cá song 
Epinephelus costae ấp ở nhiệt ₫ộ 25,5oC [18], 30 
giờ ở trứng cá Epinephelus marginatus ấp ở nhiệt 
₫ộ 23oC [19] và 27 giờ của trứng cá song ₫ỏ 
Epinephelus akaara ấp ở nhiệt ₫ộ 23,5oC [20]. 

Cá mới nở dài 1,3 - 1,4 mm, khối noãn hoàng 
to, cá ít chủ ₫ộng bơi, thường trôi nổi trong dòng 
nước tương tự như các loài cá mú.  

 
a. Trứng thụ tinh b. Phân cắt 2 tế bào 

 
c. Phân cắt 4 tế bào 

 
d. Phân cắt 8 tế bào 
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e. Phân cắt 16 tế bào 
 

f. Phân cắt 32 tế bào g. Phân cắt nhiều tế bào h. Phôi vị 

 
i. Phôi thần kinh 

 
j. Cá nở 

 
k. Ấu trùng 1 ngày tuổi 

 
l. Ấu trùng 5DAH 

Thời gian (giờ) Giai ₫oạn biến thái Đặc ₫iểm 

00:00 Trứng thụ tinh 
Trứng có màng trương nước, ₫ĩa phôi hình 

thành, chuẩn bị tiến hành phân cắt (Hình 3a) 
 

00:25 Phân cắt 2 tế bào 
00:32 Phân cắt 4 tế bào 
00:45 Phân cắt 8 tế bào 
00:56 Phân cắt 16 tế bào 
01:15 Phân cắt 32 tế bào 

Phân cắt lần ₫ầu chia ₫ĩa phôi thành 2 tế bào. 
Phôi tiếp tục phân cắt thành 2, 4, 8, 16, 32.... tế 

bào (Hình 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g) 

02:15 Phân cắt nhiều tế bào 
 

 

08:50 Phôi vị 
Đĩa phôi phát triển che phủ 1 phần khối noãn 

hoàng (Hình 3h) 
 

11:50 Phôi thần kinh 

Hình thành não bộ và tủy sống, bọc mắt ₫ã xuất 
hiện. Thân phôi dài ra, mầm ₫uôi hình thành 

sau thân ₫uôi (Hình 3i) 
 

12:35 Cá nở 
Cơ thể ₫ã hoàn chỉnh. Cá cử ₫ộng mạnh, phá vỡ 

lớp màng trứng chui ra ngoài (Hình 3j) 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Tỷ lệ sống ₫àn cá bố mẹ ₫ạt 80%, tỷ lệ thành 
thục ₫ạt 26,67%. Kích thích sinh sản bằng HCG, 2 
lần tiêm cho cá cái, 750 UI/kg cá cho lần tiêm 1 và 
1.500 UI/kg cá cho lần tiêm 2, 1 lần cho cá ₫ực 750 
UI/kg cá, cho tỷ lệ ₫ẻ 100%. Thời gian hiệu ứng 

thuốc là 10 - 12 giờ. Sức sinh sản thực tế cá ₫ẻ tự 
nhiên là 53.317 trứng/kg cá, cá vuốt trứng nhân 
tạo trung bình ₫ạt 169.291 trứng/kg cá. Phương 
pháp thụ tinh ướt ₫em lại hiệu quả tốt hơn cho cá 
mó ₫ầu khum, với tỷ lệ thụ tinh ₫ạt 33,10 ± 2,63%, 
tỷ lệ nở ₫ạt 60,33 ± 3,14% và tỷ lệ sống ấu trùng 
5DAH ₫ạt 35,50 ± 1,94%. Mật ₫ộ ấp trứng thích 
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hợp là 1.000 trứng/L, ₫ạt tỷ lệ nở 60,43 ± 3,34%, tỷ 
lệ sống ấu trùng 5DAH 35,50 ± 2,02% và tỷ lệ dị 
hình 5,79 ± 1,17%. Thời gian phát triển phôi của cá 
mó ₫ầu khum là 12 - 13 giờ ở nhiệt ₫ộ 28 - 29oC.  

Nghiên cứu chế ₫ộ dinh dưỡng phù hợp cho 
nuôi vỗ cá mó ₫ầu khum và giai ₫oạn cá mới bắt 
mồi.  
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Forty wild humphead wrasse were collected and reared in 15 m3-ciment tanks with 6 
individuals/tank. Fish were fed trash fish and squid with a feeding rate of 5%. Sexually mature 
fish were selected and spawning inducted using HCG contents of 750 UI/kg in the first time and 
1500 UI/kg in the second time for females and 750 UI/kg for males. Eggs were fertilized using 
dry fertilizing, wet fertilizing and natural methods. The eggs were incubated in densities of 1000 
eggs/L, 1500 eggs/L and 2000 eggs/L. The results showed that survival, sexual maturity and 
spawning rate were 80%, 26.67% and 100%, respectively. Spawning latency time was 10 - 12 hours. 
The wet fertilizing achieved the highest fertilization, hatching and survival rates of 5DAH-larvae 
with 33.10 ± 2.63%, 60.33 ± 3.14% and 35.50 ± 1.94%, respectively (p < 0.05). No 5DAH-larvae 
survived in dry fertilizing while eggs were unhatched in the natural fertilizing method. The 
density of 1.000 egg/L resulted in a higher hatching and survival rate of 5DAH-larvae with 60.43 
± 3.34% and 35.50 ± 2.02%, respectively, compared to densities of 1500 eggs/L and 2000 eggs/L (p 
< 0,05). The results requested HCG levels of 750 UI/kg/1st time and 1500 UI/kg/2nd time for 
females and 750 UI/kg for males, wet fertilizing and density of 1000 egg/L to be optimum for the 
artificial reproduction of humphead wrasse. 
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